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Noise is a common occupational hazard in industrial environments, 
particularly in the textile and garment industry, where machinery 
operates continuously and often generates noise levels that exceed 
safe thresholds. This study was conducted at a large garment 
factory in Ho Chi Minh City, Vietnam to assess the current status of 
personal protective equipment (PPE) usage and health symptoms 
related to noise exposure among workers, and to develop a spatial 
noise distribution map of the workplace. Data were collected from 
100 workers through questionnaire surveys and from 186 noise 
measurement point based on Vietnam’s national standards. The 
results indicated that all working areas had noise levels below the 
eight-hour-exposure threshold of 85 dBA; however, more than 
60% of workers operated in areas with noise levels exceeding 
70 dBA, a level known to trigger physiological stress responses 
with prolonged exposure. Although most workers had received 
occupational hygiene training, only 30% used PPE regularly, while 
22% reported symptoms such as headaches, tinnitus, or sleep 
disturbances after work. A lack of awareness and a sense of being 
“accustomed to the noise” were key reasons for the low rate of PPE 
usage. The study recommends strengthening training programs, 
monitoring PPE compliance, and implementing effective noise 
control measures to protect the long-term health of workers in the 
garment industry.
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Tiếng ồn là một mối nguy nghề nghiệp phổ biến trong môi trường 
công nghiệp, đặc biệt trong ngành dệt may - nơi hệ thống máy 
móc hoạt động liên tục và thường tạo ra mức ồn vượt ngưỡng an 
toàn. Nghiên cứu này được thực hiện tại một cơ sở may mặc lớn ở 
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam nhằm khảo sát thực trạng sử 
dụng phương tiện bảo vệ thính giác (HPD), các triệu chứng sức 
khỏe liên quan đến tiếng ồn của người lao động (NLĐ), và xây 
dựng bản đồ phân bố mức độ tiếng ồn theo không gian tại nơi 
làm việc. Dữ liệu được thu thập từ 100 NLĐ thông qua khảo sát 
bảng hỏi và 186 điểm đo áp suất âm theo tiêu chuẩn quốc gia Việt 
Nam. Kết quả cho thấy tất cả các khu vực làm việc đều có mức ồn 
dưới ngưỡng tiếp xúc trong tám giờ 85 dBA; tuy nhiên, hơn 60% 
NLĐ làm việc trong môi trường có mức ồn trên 70 dBA - mức có 
thể kích hoạt phản ứng căng thẳng sinh lý nếu tiếp xúc kéo dài. 
Mặc dù phần lớn NLĐ đã được đào tạo về vệ sinh lao động, chỉ 
30% sử dụng HPD thường xuyên, trong khi 22% báo cáo các triệu 
chứng như đau đầu, ù tai hoặc rối loạn giấc ngủ sau giờ làm. Sự 
thiếu nhận thức và cảm giác “quen với tiếng ồn” là nguyên nhân 
khiến tỉ lệ sử dụng HPD còn thấp. Nghiên cứu khuyến nghị cần 
tăng cường đào tạo, giám sát việc sử dụng HPD và áp dụng các giải 
pháp kiểm soát tiếng ồn nhằm đảm bảo sức khỏe lâu dài cho NLĐ 
trong ngành dệt may.

1. Đặt Vấn Đề

Tiếng ồn là một trong những mối nguy hiểm 
nghề nghiệp phổ biến nhất trong môi trường lao 
động công nghiệp hiện nay (IEC, 2019). Theo 
kết quả khảo sát về điều kiện làm việc tại châu 
Âu năm 2015 (Eurofound, 2017), có đến 28% 

công nhân ở Châu Âu cho biết họ thường xuyên 
tiếp xúc với tiếng ồn lớn trong ít nhất một phần 
tư thời gian làm việc. Tại Hoa Kỳ, khoảng 25% 
công nhân có tiền sử tiếp xúc với tiếng ồn nghề 
nghiệp; tuy nhiên, hơn một phần ba trong số họ 
chưa từng sử dụng thiết bị bảo vệ thính giác (Tak 
& ctv., 2009). Hậu quả rõ rệt và được ghi nhận 
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phổ biến nhất là mất thính lực do tiếng ồn, vốn 
đã trở thành một bệnh nghề nghiệp đáng báo 
động tại nhiều quốc gia (Chen & ctv., 2020).

Bên cạnh tổn thương thính giác, ngày càng 
có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy việc tiếp 
xúc lâu dài với tiếng ồn còn làm gia tăng nguy cơ 
mắc các bệnh lý về tim mạch và ảnh hưởng đến 
sức khỏe tâm thần - xã hội (Basner & McGuire, 
2018; Bolm-Audorff & ctv., 2020; Teixeira & ctv., 
2021). Trong môi trường công nghiệp, đặc biệt là 
ngành dệt may, mức độ tiếng ồn thường xuyên 
vượt ngưỡng an toàn do hoạt động liên tục của 
hệ thống máy móc (Bedi, 2006; Ejigu, 2019). 
Những ảnh hưởng này không chỉ làm suy giảm 
sức khỏe NLĐ mà còn tác động đến năng suất 
lao động và chất lượng cuộc sống.

Ngành dệt may là một trong những ngành 
công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, giải quyết 
việc làm cho hàng triệu lao động. Tuy nhiên, 
trong khi các yếu tố như điều kiện lao động và 
phúc lợi xã hội ngày càng được chú trọng thì 
vấn đề tiếng ồn tại nơi làm việc vẫn chưa được 
nghiên cứu đầy đủ và hệ thống. Một số nghiên 
cứu trước đây đã ghi nhận tình trạng tiếng ồn 
vượt ngưỡng cho phép và tỉ lệ sử dụng phương 
tiện bảo vệ thính giác (HPD) còn thấp trong các 
xưởng may (Nguyen & Bui, 2008a; 2008b). Tuy 
nhiên, các nghiên cứu này phần lớn đã cũ, chủ 
yếu dừng lại ở mô tả hiện trạng, chưa đi sâu vào 
việc đánh giá nhận thức của người lao động, các 
yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ thính giác, 
cũng như chưa kết hợp đo đạc thực địa với phân 
tích bản đồ tiếng ồn.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng 
và yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn về trách 
nhiệm xã hội doanh nghiệp ngày càng gia tăng, 
việc nhận diện và lấp đầy khoảng trống nghiên 
cứu trên là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp dệt 
may cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo sức 

khỏe lâu dài cho NLĐ, đồng thời đáp ứng yêu 
cầu của đối tác quốc tế. Do đó, nghiên cứu này 
được thực hiện với mục tiêu: (1) điều tra thực 
trạng sử dụng HPD và các triệu chứng sức khỏe 
liên quan đến tiếng ồn của  NLĐ; (2) khảo sát 
và đánh giá mức độ tiếng ồn tại các khu vực làm 
việc trong cơ sở dệt may thông qua đo đạc và 
xây dựng bản đồ phân bố tiếng ồn; và (3) phân 
tích các yếu tố tác động đến mức độ tiếp xúc và 
ý thức phòng ngừa của NLĐ. Việc đạt được các 
mục tiêu trên không chỉ cung cấp bằng chứng 
thực nghiệm về tình trạng tiếng ồn tại cơ sở dệt 
may được nghiên cứu mà còn góp phần hình 
thành cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây 
dựng các biện pháp kiểm soát tiếng ồn hiệu quả, 
hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công 
nghiệp dệt may Việt Nam.

2. Vật Liệu và Phương Pháp

2.1. Địa điểm nghiên cứu

Địa điểm nghiên cứu là một xưởng chuyên 
may trang phục xuất khẩu (sau đây gọi tắt là cơ 
sở), tọa lạc tại phường Tam Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh. Cơ sở có quy mô lớn với khoảng 1.500 
lao động, trong đó khoảng 1.400 người thường 
xuyên tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm và độc 
hại trong sản xuất. Cơ sở có diện tích khoảng 
3.100 m2, được tổ chức thành các khu vực chức 
năng chính gồm: Tầng một là khu hỗ trợ may với 
68 lao động, nơi thực hiện các công đoạn như 
nhập kho, kiểm vải, cắt rập, thùa khuy, thêu hoặc 
ép nhiệt và đánh số; tầng hai là khu vực may, 
nơi bố trí phần lớn lao động làm việc tại các 
chuyền sản xuất với hệ thống máy móc hiện đại 
hoạt động liên tục và phát sinh tiếng ồn đáng kể. 
Ngoài ra, kho nguyên vật liệu và kho thành phẩm 
lần lượt đảm nhiệm chức năng lưu trữ nguyên 
phụ liệu đầu vào và kiểm tra chất lượng, đóng gói 
sản phẩm đầu ra.
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Quy trình công nghệ tại cơ sở được tổ chức 
theo chuỗi sản xuất khép kín, bắt đầu từ nguyên 
liệu đầu vào, kiểm vải, xả vải, trải vải, thiết kế rập 
và giác sơ đồ cắt, cắt rập và cắt vải, đánh số và 
phân loại chi tiết, thêu hoặc ép nếu có yêu cầu 
đơn hàng, tiếp theo là may với các bước vắt sổ, 
may chính, đính cúc, đóng bọ, thùa khuy, sau đó 
là ủi hơi, kiểm tra chất lượng, đóng gói và lưu 
kho. Quá trình này được hỗ trợ bởi hệ thống 
thiết bị hiện đại, được chia thành bốn nhóm 
chức năng chính gồm: Nhóm máy chuẩn bị với 
các loại máy xả vải, trải vải, cắt vải, cắt rập và cắt 
thun chủ yếu đặt tại tầng một; nhóm máy may 
và máy may chuyên dụng trong đó có máy may 
rập tự động được bố trí tại tầng hai; nhóm máy 
vắt sổ sử dụng để hoàn thiện đường may, chống 
bung vải và tăng độ bền sản phẩm cũng được đặt 
tại tầng hai; và nhóm máy hoàn thiện như máy 
đóng bọ, đính cúc và thùa khuy bố trí tại tầng 
hai, trong khi máy thêu và ép nhiệt được đặt tại 
tầng một tùy theo đặc thù của từng đơn hàng.

Hệ thống thiết bị tại cơ sở hoạt động với công 
suất cao và theo ca, là nguồn chính phát sinh 
tiếng ồn trong môi trường lao động. Cơ sở này 
được lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu do đặc 
điểm điển hình của ngành may mặc về tổ chức 
sản xuất và mức độ tiếp xúc cao với tiếng ồn từ 
máy móc. Việc khảo sát mức ồn tại các vị trí làm 
việc là cơ sở để đánh giá nguy cơ nghề nghiệp và 
đề xuất các giải pháp kiểm soát phù hợp nhằm 
bảo vệ sức khỏe NLĐ.

2.2. Phỏng vấn NLĐ tại cơ sở dệt may

Tổng số lao động của cơ sở vào khoảng 1.500 
người. Dựa trên phép tính cỡ mẫu (Yamane, 
1967) với mức ý nghĩa α = 0,10, nghiên cứu đã 
khảo sát 100 NLĐ tại cơ sở. Phân bố mẫu dựa 
trên số lượng lao động, đặc điểm sản xuất và 
mức độ tiếp xúc với tiếng ồn tại từng khu vực. 
Cụ thể, tại tầng một, toàn bộ 68 lao động đều 

được khảo sát do bố trí làm việc ở nhiều vị trí 
khác nhau, vận hành các loại máy móc phát sinh 
tiếng ồn với đặc điểm và cường độ khác nhau, 
đồng thời phân bố tương đối tách biệt về không 
gian; do đó, việc khảo sát toàn bộ giúp đảm bảo 
tính đại diện và toàn diện của dữ liệu. Phần còn 
lại của số phiếu cần khảo sát (32 phiếu) được 
thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu 
nhiên từ danh sách công nhân làm việc tại tầng 
hai. Đây là nơi tập trung phần lớn lao động còn 
lại của cơ sở, làm việc gần nhau và tiếp xúc với 
tiếng ồn liên tục. Khảo sát được tiến hành bằng 
cách phát phiếu khảo sát đã soạn sẵn vào đầu giờ 
làm việc và thu lại vào cuối ngày, nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho NLĐ có thời gian điền đầy 
đủ và đảm bảo tính chính xác của thông tin thu 
thập. Phân phối và hình thức khảo sát này giúp 
phản ánh khách quan và toàn diện thực trạng 
môi trường làm việc tại cơ sở.

Phiếu khảo sát được thiết kế nhằm thu thập 
thông tin về mức độ tiếp xúc với tiếng ồn tại 
nơi làm việc, nhận thức của NLĐ về tác hại của 
tiếng ồn, tần suất sử dụng phương tiện bảo vệ cá 
nhân, tình trạng sức khỏe liên quan, cũng như 
hiệu quả và mức độ áp dụng các biện pháp kiểm 
soát tiếng ồn tại nhà máy. Dữ liệu thu thập nhằm 
phục vụ cho việc phân tích mức độ ảnh hưởng 
của tiếng ồn, đánh giá hiệu quả can thiệp hiện 
tại và đề xuất các giải pháp cải thiện. Nội dung 
phiếu được xây dựng trên cơ sở tham khảo các 
nghiên cứu trước về tiếng ồn và sức khỏe nghề 
nghiệp, bao gồm nghiên cứu của Nguyen & Bui 
(2008a) về hành vi phòng chống tiếng ồn và điếc 
nghề nghiệp tại một số nhà máy ở thành phố Hồ 
Chí Minh, và nghiên cứu của Qutubuddin & ctv. 
(2012) về tác động của tiếng ồn đến hiệu suất lao 
động. Phiếu khảo sát gồm năm phần: (1) thông 
tin cá nhân; (2) tiếp xúc với tiếng ồn; (3) đào tạo 
và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; (4) tình 
trạng sức khỏe; và (5) ý kiến và đề xuất từ người 
tham gia khảo sát.
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2.3. Đo đạc mức áp suất âm xung quanh 
nơi làm việc

Nghiên cứu thực hiện thu thập dữ liệu mức áp 
suất âm xung quanh nơi làm việc và mô phỏng 
phân bố tiếng ồn theo không gian (gọi là bản đồ 
ồn) (Tang & ctv., 2022). Trong phạm vi khu vực 
nghiên cứu, tổng cộng có 186 điểm đo (Bảng 7) 
dựa trên các tiêu chí đại diện như nguồn ồn đặc 
trưng, và yếu tố phơi nhiễm tiếng ồn của NLĐ. 
Phép đo đạc tại hiện trường được thiết kế đáp 
ứng yêu cầu kỹ thuật của TCVN 9799:2013 (ISO 
9612:2009) (MOST, 2013) để làm căn cứ đánh 
giá sự phù hợp của phương pháp xác định theo 
QCVN 24:2016/BYT (MOH, 2016) về tiếng ồn 
tại nơi làm việc. Độ cao đặt máy đo cách mặt 
đất 1,5 m đáp ứng yêu cầu tại Mục 12.4 trong 
TCVN 9799:2013.

Mức áp suất âm xung quanh nơi làm việc 
được khảo sát thông qua mức áp suất âm 
trung bình trọng số A trong thời gian 45 giây 
(LA,eq,45s) (DES, 2020) bằng máy đo độ ồn cầm 
tay CEL-620B2 (hãng sản xuất Casella, Anh). 
Đây là thiết bị phù hợp các yêu cầu của IEC 
61672-1:2002 loại 2 (IEC, 2002) qui định tại Mục 
5.1 trong TCVN 9799:2013. Tại mỗi vị trí, tiến 
hành đo ba lần vào ba ngày làm việc khác nhau, 
thời gian của mỗi phép đo thực hiện trong 45 
giây (Mục 9.3 trong TCVN 9799:2013) (Lowry & 
ctv., 2022; Stone & Moro, 2022). Thiết bị đo được 
hiệu chuẩn bởi đơn vị có thẩm quyền trước đợt 
quan trắc và hiệu chuẩn tại hiện trường trước 
mỗi ngày đo (Mục 12.2 trong TCVN 9799:2013) 
(MOST, 2013). 

2.4. Tính toán mức áp suất âm tại nơi làm việc

Giá trị mức áp suất âm tại mỗi vị trí được 
xác định bằng trung bình cộng của ba kết quả 

đo thu được trong ba ngày làm việc khác nhau. 
Sai số được tính bằng độ lệch chuẩn (standard 
deviation) của ba giá trị này, nhằm phản ánh 
mức độ dao động của các kết quả đo trong các 
điều kiện làm việc thực tế.

2.5. Xây dựng bản đồ phân bố tiếng ồn 
theo không gian

Sự phân bố mức áp suất âm được thực hiện 
mô phỏng thông qua phần mềm NoiseAtWork 
phiên bản V2024.02 của DGMR (Zare & ctv., 
2021). Giá trị mức áp suất âm tại mỗi vị trí được 
tính toán như trên sẽ là dữ liệu đầu vào để phần 
mềm nội suy giá trị ở tất cả các vị trí trong phạm 
vi nghiên cứu. Bản đồ ồn có định dạng là raster 
với mỗi ô giá trị có kích thước giống nhau và 
chồng lớp với dữ liệu nền là bản vẽ mặt bằng 
AutoCAD 2024 ở hai khu vực (tầng 1 và 2). Căn 
cứ Bảng 1 và 2 qui định tại QCVN 24:2016/BYT 
(MOH, 2016), nghiên cứu trực quan hóa mức áp 
suất âm tại các khu vực nhằm cảnh báo ngưỡng 
giới hạn mức áp suất âm tối đa tại vị trí làm việc, 
lao động, sản xuất trực tiếp 85 dBA và cảnh báo 
thời gian tiếp xúc tối đa tại khu vực làm việc với 
mức áp suất âm quan trắc. Các khu vực có mức 
áp suất âm khác nhau được phân biệt bằng dải 
màu được mã hóa theo quy tắc ở Bảng 1. Trong 
đó, thang màu được phân theo nguyên tắc sau: 
dưới 55 dBA, từ 55 đến 85 dBA với mỗi bậc tăng 
dần 5 dBA [theo giới hạn cho phép mức áp suất 
âm tại các vị trí lao động ở bảng 2 của QCVN 
24:2016/BYT (MOH, 2016), lớn hơn 85 đến 115 
dBA với mỗi bậc tăng dần 3 dBA (theo giới hạn 
thời gian tiếp xúc tối đa cho phép của NLĐ tương 
đương với tiếng ồn tại nơi làm việc).
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Bảng 1. Quy ước màu sắc sử dụng trong bản đồ phân bố tiếng ồn của nghiên cứu

STT Dải áp suất 
âm (dBA)

Mã màu RGB Ý nghĩa*

1 < 55* RGB (0,176,80) Cận dưới giới hạn cho phép mức áp suất 
âm chung tại các phòng lao động trí óc, 

nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương 
trình máy tính, phòng thí nghiệm lý 
thuyết và xử lý số liệu thực nghiệm.

2 55 - < 65 RGB (102,255,102)
3 65 - < 70 RGB (204,255,153)
4 70 - < 75 RGB (255,255,0) Giới hạn tiếp xúc liên tục trên 24 giờ 

(WHO, 2018)
5 75 - < 80 RGB (255,204,0)
6 80 - 85* RGB (204,153,0) Cận dưới giới hạn cho phép tại vị trí làm 

việc, lao động, sản xuất trực tiếp
7 > 85 - 88 RGB (255,153,0) Thời gian tiếp xúc tối đa 4 giờ
8 > 88 - 91 RGB (255,102,0) Thời gian tiếp xúc tối đa 2 giờ
9 > 91 - 94 RGB (255,51,0) Thời gian tiếp xúc tối đa 1 giờ

10 > 94 - 97 RGB (255,102,0) Thời gian tiếp xúc tối đa 30 phút
11 > 97 - 100 RGB (204,102,0) Thời gian tiếp xúc tối đa 15 phút
12 > 100 - 103 RGB (153,51,0) Thời gian tiếp xúc tối đa 7 phút
13 > 103 - 106 RGB (165,0,33) Thời gian tiếp xúc tối đa 3 phút
14 > 106 - 109 RGB (153,0,51) Thời gian tiếp xúc tối đa 2 phút
15 > 109 - 112 RGB (204,0,102) Thời gian tiếp xúc tối đa 1 phút
16 > 112 - 115 RGB (153,51,102) Thời gian tiếp xúc tối đa 30 giây
17 > 115 RGB (102,0,51) Vượt giới hạn cho phép tại mọi thời điểm

*Căn cứ Bảng 2: Giới hạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động ở các dải ốc ta, QCVN 
24:2016/BYT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại 
nơi làm việc (MOH, 2016).

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Thực trạng sử dụng HPD và các triệu 
chứng sức khỏe liên quan đến tiếng ồn của 
người lao động

3.1.1. Đặc điểm của NLĐ khảo sát

Người lao động tham gia khảo sát có độ tuổi 
từ 19 đến 54 tuổi, trong đó nữ giới chiếm 56% 

(Bảng 2). Độ tuổi trung bình của NLĐ là 36 ± 10 
tuổi. Phần lớn NLĐ ở nhóm tuổi trẻ (từ 35 tuổi 
trở xuống), chiếm 59%. Thời gian làm việc tại cơ 
sở từ vài tháng đến 20 năm, trong đó 48% người 
tham gia khảo sát đã từng làm các công việc có 
độ ồn cao trước đây như xây dựng, dệt may, chế 
biến gỗ, chế biến nhựa, và cơ khí.
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3.1.2. Thực trạng sử dụng HPD của 
người lao động

Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù NLĐ tại cơ 
sở đã được phát HPD, cụ thể là nút tai chống ồn, 
nhưng tỉ lệ sử dụng còn tương đối thấp. Khoảng 
50% người lao động không sử dụng HPD (Bảng 
3), và chỉ có 30% sử dụng thường xuyên hoặc 
luôn luôn. Ba nguyên nhân chính dẫn đến tình 
trạng này bao gồm: (1) vị trí làm việc không có 
tiếng ồn đáng kể; (2) người lao động đã quen với 
môi trường tiếng ồn hoặc không còn cảm nhận 
được mức độ ồn; và (3) cảm thấy không thoải 
mái khi sử dụng thiết bị, điển hình như khó giao 
tiếp, ù tai, hoặc ngứa tai. Những lí do này phù 
hợp với kết quả nghiên cứu của Shaohua & ctv. 
(2022). Thực trạng này cho thấy phần lớn NLĐ 
có thể đã thích nghi với môi trường tiếng ồn, từ 
đó giảm mức độ nhận thức về các tác động tiêu 
cực tiềm ẩn của yếu tố này đối với sức khỏe. Như 
được chỉ ra bởi Tinoco & ctv. (2019), nhận thức 

về rủi ro do phơi nhiễm tiếng ồn là một yếu tố 
dự báo quan trọng đối với hành vi sử dụng HPD. 
Khi NLĐ chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro, việc 
sử dụng HPD thường bị xem là gây bất tiện và dễ 
bị loại bỏ khỏi thói quen làm việc.

So với thời kỳ trước, khi NLĐ chưa được tiếp 
cận đầy đủ với các chương trình đào tạo về an 
toàn vệ sinh lao động và ít nhận được sự quan 
tâm từ phía quản lý (Nguyen & Bui, 2008a), 
việc không sử dụng HPD chủ yếu xuất phát từ 
thiếu thông tin và hỗ trợ. Trong nghiên cứu hiện 
tại, mặc dù phần lớn NLĐ đã được đào tạo về 
an toàn vệ sinh lao động và cho biết cảm nhận 
được sự quan tâm từ ban lãnh đạo, nhưng mức 
độ sử dụng HPD vẫn chưa đạt kỳ vọng. Điều này 
cho thấy nhận thức về nguy cơ tiếng ồn vẫn còn 
hạn chế, và việc tăng cường các chương trình 
giám sát, đào tạo chuyên sâu, nhấn mạnh vai 
trò của HPD trong bảo vệ sức khỏe thính giác 
là cần thiết.

Bảng 2. Thông tin về người lao động

Thông số ≤ 35 tuổi
(n = 59)

36 - 45 tuổi
(n = 31)

46 - 55 tuổi
(n = 10)

> 55 tuổi
(n = 0)

Tổng
(n = 100)

Nam (người) 26 14 4 - 44
Nữ (người) 33 17 6 - 56
Tuổi trung bình 
(tuổi)

29,00 ± 4,00 40,00 ± 3,00 51,00 ± 2,00 - 36,00 ± 10,00

Kinh nghiệm làm 
việc tại cơ sở (năm)

5,00 ± 3,70 10,80 ± 5,80 13,10 ± 6,10 - 7,80 ± 5,80

Kinh nghiệm làm 
việc tại cơ sở nhiều 
nhất (năm)

15,00 20,00 20,00 20,00

Kinh nghiệm làm 
việc tại cơ sở ít nhất 
(năm)

0,00 0,00 3,00 0,00

Tỉ lệ từng làm các 
công việc có độ ồn 
cao trước đây (%)

24,00 18,00 6,00 48,00
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3.1.3. Các triệu chứng sức khỏe liên quan đến 
tiếng ồn của người lao động

Người lao động tham gia khảo sát không có 
tiền sử bệnh về thính giác. Khi phỏng vấn sâu 
hơn về các dấu hiệu liên quan đến thính lực sau 
giờ làm việc thì nhận thấy khoảng 20% NLĐ gặp 
các dấu hiệu như phải nói to, phải tăng âm lượng 
thiết bị âm thanh, phải yêu cầu nhắc lại, hoặc gia 
đình nhận thấy NLĐ có dấu hiệu liên quan đến 
thính lực (Bảng 4).

Ngoài ra, tuy NLĐ chưa từng được chẩn đoán 
các bệnh lý liên quan đến thính lực (theo kết quả 
kiểm tra thính lực năm 2024 tại cơ sở), nhưng 
qua khảo sát 8% NLĐ có bệnh lý liên quan đến 
tim mạch, rối loạn giấc ngủ, rối loại tiền đình và 
bệnh tiêu hóa (Bảng 5) và đến 22% NLĐ sau giờ 
làm việc gặp phải các triệu chứng có thể gây ảnh 
hưởng đến chất lượng cuộc sống (Bảng 6). Các 
triệu chứng này bao gồm chủ yếu là đau đầu và 
ù tai, ngoài ra còn có đau nhức tai, căng thẳng, 
nặng tai, rối loại giấc ngủ, v.v.

Bảng 3. Mức độ sử dụng phương tiện bảo vệ thính giác (HPD)

Mức độ sử dụng HPD Tần suất (người)
≤ 35 tuổi 36 - 45 tuổi 46 - 55 tuổi Tổng

Không sử dụng 27 17 3 47
Hiếm khi 6 5 2 13

Thỉnh thoảng 5 4 1 10
Thường xuyên 8 4 2 14

Luôn luôn 13 1 2 16
Tổng 59 31 10 100

Bảng 4. Tần suất các dấu hiệu liên quan đến thính lực sau giờ làm

Dấu hiệu
Tần suất (người)

Không Hiếm khi
Thỉnh 
thoảng

Thường 
xuyên

Luôn 
luôn

Tổng

Phải nói to để giao tiếp 
trong 1 m

86 7 6 1 0 100

Phải tăng âm lượng radio/
điện thoại sau một ngày 
làm việc

87 3 9 1 0 100

Yêu cầu mọi người nhắc lại 83 10 7 0 0 100

Gia đình cho rằng NLĐ gặp 
khó khăn khi nghe họ nói

93 3 4 0 0 100

Ghi chú: NLĐ: người lao động.
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3.2. Mức độ tiếng ồn tại các khu vực làm việc

3.2.1. Mức áp suất âm trung bình tại các khu 
vực của cơ sở

Dựa vào kết quả của mức áp suất âm trung 
bình tại các khu vực làm việc khác nhau được 
đo đạc hiện trường (Bảng 7), nghiên cứu đã thể 
hiện được bản đồ tiếng ồn tại tầng 1 và 2 của 
cơ sở (Hình 1 và 2). Kết quả đo hiện trường cho 
thấy mức tiếng ồn tại tất cả các vị trí đều nằm 
dưới ngưỡng 85 dBA, là giới hạn tiếp xúc cho 
phép trong 8 giờ tại QCVN 24:2016/BYT (MOH, 
2016). Kết quả này tương đồng với nghiên cứu 
trước đó tại cơ sở sản xuất may mặc tương tự 
(Shahed & Imam, 2018). Phần lớn khu vực tầng 

1 có mức ồn < 70 dBA, trừ một số khu vực thuộc 
công đoạn thêu và cắt thun. Toàn bộ khu vực 
tầng 2 có mức ồn từ 70 dBA trở lên. Tuy mức ồn 
tại cơ sở chưa vượt quá 85 dBA, nhưng ở mức 
70 dBA thì hệ thống thần kinh giao cảm của con 
người đã được kích hoạt, và điều đó có nghĩa 
cơ thể bước vào trạng thái “chiến đấu hoặc chạy 
trốn” (fight-or-flight), một phản ứng căng thẳng 
không đặc hiệu do cơ thể phát hiện một tác nhân 
gây kích thích (Gallasch & ctv., 2016). Do đó, nếu 
NLĐ tiếp xúc liên tục với mức ồn này trong thời 
gian dài, có thể sẽ gây khó chịu bao gồm không 
hài lòng với công việc, phàn nàn về cơ thể (tức 
là đau đầu), lo lắng và khó chịu sau khi làm việc. 
Phát hiện về sự cáu kỉnh sau giờ làm việc chỉ ra 

Bảng 5. Các bệnh lý người lao động mắc phải

Các bệnh đã được chẩn đoán Tần suất (người)

Các bệnh liên quan đến tim mạch (tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, 
rối loạn nhịp)

2

Rối loạn giấc ngủ (mất ngủ, ngủ không sâu, mơ ác mộng, …) 1
Bệnh tiêu hóa liên quan dạ dày ruột 2
Khác (rối loạn tiền đình) 3
Chưa được chẩn đoán mắc phải các triệu chứng trên 92
Tổng 100

Bảng 6. Các triệu chứng người lao động gặp phải sau giờ làm việc

Triệu chứng Tần suất (người)

Đau nhức tai 1
Căng thẳng/stress 3
Nặng tai 1
Ù tai/khó nghe/không nghe rõ 5
Rối loạn giấc ngủ (mất ngủ, ngủ không sâu, mơ ác mộng, …) 2
Đau đầu 9
Khác 1
Không có các triệu chứng trên 78
Tổng 100
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rằng tác động gián đoạn của tiếng ồn vẫn tiếp tục 
sau giờ làm việc gây ra cảm giác thiếu kiên nhẫn, 
căng thẳng, bồn chồn và nói chung là không thể 
thư giãn vào cuối ngày. Nghiên cứu cũng phát 
hiện ra rằng những ảnh hưởng nêu trên xuất 
hiện ở mức độ tiếp xúc tiếng ồn vừa phải 70 - 
84 dBA (Melamed & ctv., 1992). Vì vậy, tiếng ồn 
đang tạo ra phản ứng căng thẳng trước khi đạt 
mức lớn (85 dBA) có thể đủ để gây tổn hại cho hệ 
thính giác và nếu tiếp xúc liên tục trên 24 giờ sẽ 

gây ra các ảnh hưởng về sức khỏe (WHO, 2018). 
Do đó, tại các khu vực có mức ồn từ 70 dBA trở 
lên, cơ sở nên cân nhắc bố trí số lượng lao động 
ở mức tối thiểu nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh 
hưởng đến sức khỏe. Riêng đối với khu vực may 
tầng 2, do tính chất công việc không cho phép 
giảm số lượng lao động, NLĐ cần được nhắc nhở 
và nâng cao ý thức trong việc sử dụng HPD để 
đảm bảo an toàn thính lực.

Hình 1. Bản đồ phân bố tiếng ồn theo không gian tại tầng 1. 
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Hình 2. Bản đồ phân bố tiếng ồn theo không gian tại tầng 2.
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Bảng 7. Mức áp suất âm xung quanh trung bình nơi làm việc tại cơ sở

STT Khu vực đo Số điểm 
đo 

(điểm)

Nguồn gây 
ồn

LA,eq,45s

(dBA)
Độ lệch 
chuẩn 
(dBA)

Số điểm vượt 
ngưỡng 85 

dBA (điểm)

Số điểm trong   
ngưỡng 70 - 85 

dBA (điểm)

Số điểm dưới 
ngưỡng 70 

dBA (điểm)
I Tầng 1
1 Kho nguyên phụ 

liệu
36 Máy cắt 

thun, máy 
kiểm vải, 

máy xả vải, 
quạt thông 
gió, xe nâng

61,39 3,49 0 4 32

2 Kho thành phẩm 1 4 Hoạt động 
bốc dở hàng 

hóa

59,99 4,50 0 0 4

3 Kho thành phẩm 2 15 67,17 2,20 0 5 10

4 Khu cắt 27 Máy cắt tự 
động, máy 

cắt thủ công

69,71 1,80 0 16 11

5 Phòng thêu 9 Máy thêu tự 
động

81,86 2,55 0 9 0

6 Phòng may nhiệt 13 Máy may 
nhiệt, máy 
cắt laser, 

máy khuôn 
cắt keo

70,60 1,57 0 7 6

7 Phòng ép nhiệt 10 Máy ép 
nhiệt, máy 

in tem nhiệt

64,18 2,29 0 0 10

8 Phòng sơ đồ 3 Máy in 67,70 4,30 0 0 3

9 Phòng y tế 1 - 56,87 2,18 0 0 1

10 Phòng kiểm tra 
chất lượng cuối 

cùng trước khi giao 
hàng (Customer 

Final Audit - CFA)

3 - 56,89 1,69 0 0 3

11 Khu vực máy nén 
khí

3 Máy nén 
khí

72,59 5,61 0 2 1

II Tầng 2
1 Văn phòng xưởng 8 Máy cắt rập 

tự động
72,88 1,80 0 8 0

2 Phòng may tự 
động 1

6 Máy may tự 
động

71,58 1,13 0 6 0

3 Phòng may tự 
động 2

3 74,08 1,26 0 3 0

4 Khu chuyền may 
(may, vắt sổ, …)

45 Máy may, 
máy vắt sổ, 
máy đóng 

cúc, …

76,28 0,84 0 45 0

Tổng 186 68,25 2,48 0 105 81
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Khu vực kho nguyên phụ liệu tầng 1

Khu vực được bố trí nhiều kệ hàng lớn nhỏ 
để chứa các nguyên phụ liệu. Các nguồn ồn tại 
khu vực này gồm có: (1) các máy cắt thun và máy 
cắt viền, máy xiên viền và một máy may tự dộng 
được bố trí gần kho nhập hàng; (2) máy kiểm vải 
và máy xả vải được bố trí gần khu nhập hàng để 
phục vụ cho việc xả vải từ cuộn vải và phụ vụ cho 
quy trình cắt; (3) khu vực này cũng được trang 
bị quạt thông gió ngay lối vào của hàng hóa; và 
(4) hoạt động của xe nâng vận chuyển hàng hóa.

Ở khu vực này, NLĐ chia thành nhiều nhóm 
công việc khác nhau như vận chuyển hàng hóa 
từ các container; vận hành máy cắt thun và các 
máy móc khác. Người lao động làm việc ở các vị 
trí máy móc cố định trong hầu hết thời gian của 
ca làm việc. 

Máy cắt thun được ghi nhận là nguồn phát 
tiếng ồn lớn nhất trong khu vực với giá trị ghi 
nhận đều trên 82 dBA với mỗi lần đo (Hình 1). 
Người lao động được trang bị các nút tai chống 
ồn để đảm bảo được làm việc với tiếng ồn trong 
ngưỡng tiếp xúc cho phép trong 8 giờ theo quy 
định. Các quạt thông gió cũng phát sinh ra 
tiếng ồn liên tục ở mức cao tuy nhiên vẫn đảm 
bảo được ngưỡng tiếp xúc tiếng ồn quy định 
(Bảng 7, Hình 1).

Khu vực kho thành phầm tầng 1

Khu vực chứa thành phẩm được bố trí ở góc 
nhà máy và thuận tiện cho việc xuất hàng. khu 
vực chỉ có các lối đi và kệ hàng để chứa thành 
phẩm để xuất kho. Người lao động ở khu vực 
này làm việc trong điều kiện tiếng ồn thấp (< 70 
dBA) (Bảng 7, Hình 1). Tiếng ồn chủ yếu ở khu 
vực này phát sinh từ quá trình bốc dỡ hàng hóa 
và trao đổi của NLĐ.

Khu vực cắt vải

Khu vực làm việc được bố trí các bàn trải vải 
để phục vụ cho quá trình trải vải tự động và cắt 

thủ công. Ở cuối mỗi bàn trải vải thường được 
phục vụ cho công việc cắt vải theo các mẫu thiết 
kế rập được in sẵn. Máy cắt tự động được bố trí 
ở cuối khu vực và được trang bị hai đường ray 
cố định để di chuyển linh hoạt giữa năm bàn cắt. 
Khu vực cắt được bố trí thông suốt với các quy 
trình sau đó.

Khu vực cắt được bố trí không gian thông 
thoáng rộng rãi. Người lao động thực hiện trong 
điều kiện làm việc thuận lợi. Người lao động 
thường đứng để vận hành công việc ở khu vực 
này và di chuyển xung quanh khu vực. Tuy vậy 
trong quá trình cắt vẫn phát sinh tiếng ồn từ máy 
móc và thiết bị cũng như tiếng ồn từ việc trao 
đổi giữa các công nhân trong quá trình sản xuất. 

Việc vận hành các thiết bị như máy trải vải, 
máy cắt tay và máy cắt tự động đều phát sinh ra 
tiếng ồn. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập và 
phân tích đều không ghi nhận mức áp suất âm 
trung bình vượt ngưỡng 85 dBA (Bảng 7, Hình 
1). Mức áp suất âm trung bình lớn nhất là khu 
vực điểm đo số 73 phát sinh tiếng ồn ở mức từ 82 
- 85 dBA (Bảng 7, Hình 1). Do đó, NLĐ tại khu 
vực này cần quan tâm sử dụng HPD hơn.

Khu vực thêu và may nhiệt tầng 1

Khu vực thêu và may nhiệt được bố trí cạnh 
nhau được chia thành hai phòng và được nối liền 
với nhau với lối đi chung. Theo hình ảnh mặt 
bằng (Hình 1), khu vực này được bố trí cạnh 
phòng y tế nhưng được ngăn cách bởi vách tường 
dày. Việc này được cho là mang lại hiệu quả cách 
âm, đảm bảo sự yên tĩnh cho phòng y tế.

Các nguồn ồn chính của khu vực này là (1) 
các máy thêu tự động; (2) các máy may nhiệt; 
(3) máy cắt laser; và (4) máy khuôn cắt keo. Máy 
thêu tự động được đặt cách nhau khoảng 1 m để 
NLĐ có thể di chuyển giữa các máy và đứng thao 
tác với máy. Máy may nhiệt được bố trí thành 
ba cụm chính trong khu vực may nhiệt. Máy cắt 
lazer được dặt đối diện phòng thêu, mỗi máy 
cách nhau khoảng 1 m để NLĐ có thể thao tác. 
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Phòng thêu là môi trường làm việc có mức 
ồn khá cao (81,9 ± 2,6 dBA) trong diện tích khá 
hạn chế (khoảng 40 m2) (Bảng 7, Hình 1) và việc 
bố trí dày dặt các máy thêu làm cho khu vực này 
càng trở nên ồn hơn. Trong môi trường tiếng ồn 
máy móc cao NLĐ sẽ phải trao đổi lớn tiếng hơn 
điều này cũng góp phần ảnh hưởng đến tiếng ồn 
chung của khu vực này và ít nhiều sẽ gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến NLĐ. Các loại máy móc thiết 
bị tại khu vực may nhiệt còn lại vẫn phát sinh 
ra tiếng ồn nhưng không ghi nhận bất kì trường 
hợp nào vượt ngưỡng quy định và tương đối 
thấp (70,6 ± 1,6 dBA).

Khu vực ép nhiệt và phòng sơ đồ tầng 1

Khu vực ép nhiệt và phòng sơ đồ được bố trí 
cạnh nhau, được ngăn cách bằng vách tường. 
Nguồn ồn tại khu vực ép nhiệt bao gồm các máy 
ép nhiệt và máy in tem nhiệt. Phòng sơ đồ được 
bố trí máy in chuyên dụng để in các sơ đồ thiết 
kế của rập để phục vụ cho quy trình cắt. Người 
lao động trong cả 2 khu vực đều làm việc trong 
môi trường có ngưỡng tiếng ồn thấp (< 70 dBA) 
khi các loại máy móc thiết bị ở đây ít gây ra tiếng 
ồn khi vận hành (Bảng 7, Hình 1). 

Khu vực máy nén khí tầng 1 (bên ngoài)

Máy nén khí được đặt bên ngoài nhà xưởng 
sản xuất. Đây là khu vực có độ ồn cao hơn các 
khu vực khác (72,6 ± 5,6 dBA) và hoạt động liên 
tục. Khu vực này cạnh phòng y tế, có khả năng 
gây ảnh hưởng đến người sử dụng dịch vụ tại đây. 
Do đó, cơ sở đã lắp đặt cửa kính kín, nhằm hạn 
chế người bên trong bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. 
Kết quả đo đạc ghi nhận mức áp suất âm trung 
bình trong phòng y tế chỉ dao động xung quanh 
57 dBA (Bảng 7, Hình 1). Như vậy, biện pháp sử 
dụng tại đây mang lại hiệu quả cách âm cao.

Khu vực sản xuất (chuyền may) tầng 2

Khu sản xuất chính (chuyền may) được bố trí 
ở tầng 2 với diện tích lớn và có 30 chuyền sản 
xuất với nhiều trang bị máy móc phục vụ cho 

quá trình sản xuất. Các nguồn ồn chính ở khu 
vực này bao gồm máy may, máy vắt sổ và máy 
đóng cúc. Tính chất tiếng ồn phát ra liên tục 
trong suốt ca làm việc. Các vị trí việc làm tại khu 
vực này gồm vắt sổ, may, đóng cúc, phối hàng, 
ủi, kiểm tra chất lượng sản phẩm, và đóng hàng.

Người lao động phải làm việc trong môi 
trường có tiếng ồn kéo dài liên tục trong 8 tiếng 
làm việc và áp lực về doanh số cũng là một phần 
áp lực không nhỏ có thể thấy được ở khu vực này. 
Việc bố trí nhiều máy móc sát nhau và hầu hết 
thời gian làm việc của công nhân phải ngồi làm 
việc ở một vị trí cố định dẫn đến NLĐ tiếp xúc 
với ngưỡng tiếng ồn dao động 76,3 ± 0,8 dBA 
trong suốt ca làm việc 8 tiếng. 

Phòng may tự động tầng 2

Phòng may tự động 1 và 2 được bố trí tại tầng 
2. Phòng may tự động 1 được bố trí ở cạnh văn 
phòng xưởng và được ngăn ra bởi vách kính còn 
phòng may tự động 2 được bố trí riêng biệt. 

Máy móc được trang bị trong hai phòng may 
tự động là các dòng máy may tự động hiện đại, 
hiệu năng cao nên ít NLĐ vận hành những loại 
máy này. Các máy móc thiết bị hiện đại này 
không phát sinh ra tiếng ồn lớn, từ 72 đến 74 
dBA (Bảng 7, Hình 1). 

3.2.2. Sự phơi nhiễm tiếng ồn của NLĐ 
được khảo sát

Toàn bộ NLĐ được khảo sát làm việc trong 
môi trường lao động có tiếng ồn nằm dưới 
ngưỡng 85 dBA. Tuy nhiên, hơn 60% trong số đó 
có khả năng phơi nhiễm với tiếng ồn lớn hơn 70 
dBA (Hình 3), tiềm tàng nguy cơ ảnh hưởng đến 
sức khỏe. Điều này phù hợp với kết quả khảo sát 
có 22% NLĐ gặp các biểu hiện ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống sau giờ làm việc (Bảng 6). 
Nhiều lao động ở độ tuổi trung niên (lớn hơn 35 
tuổi) tiếp xúc với tiếng ồn lớn hơn 70 dBA (Hình 
4), nhưng phần lớn họ không hoặc hiếm khi sử 
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Hình 4. Mức ồn trung bình xung quanh vị trí làm việc của NLĐ được phỏng vấn phân theo đội 
tuổi. Màu sắc của các cột thể hiện ý nghĩa theo bản đồ tiếng ồn.

dụng HPD (Bảng 3) vì không cảm thấy khó chịu 
với tiếng ồn (Bảng 9). Nhiều nghiên cứu cho 
thấy các bệnh lý hoặc triệu chứng lâm sàng liên 

quan đến tiếng ồn tăng dần theo độ tuổi (Toppila 
& ctv., 2001; Albera & ctv., 2010); do đó, cơ sở 
cần quan tâm nhiều hơn đến các đối tượng này.

Hình 3. Mức ồn trung bình xung quanh vị trí làm việc của NLĐ được phỏng vấn (n = 100). Màu 
sắc của các cột thể hiện ý nghĩa theo bản đồ tiếng ồn.
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3.3. Các yếu tố tác động đến mức độ tiếp xúc và 
ý thức phòng ngừa của người lao động

Chính sách làm việc tại cơ sở là làm việc 6 
ngày/tuần, mỗi ngày có 2 lần nghỉ giải lao ngắn 
kéo dài 5 phút. Theo khảo sát tại cơ sở, có đến 

88% NLĐ sẽ tham gia tăng ca sau giờ làm việc 
nếu có đơn hàng cần phải tăng ca. Ngoài máy 
móc, thiết bị NLĐ vận hành trực tiếp, NLĐ còn 
chịu ảnh hưởng bởi các máy móc, thiết bị xung 
quanh (Bảng 8).

Bảng 8. Các yếu tố có thể tác động đến mức độ tiếp xúc với tiếng ồn tại nơi làm việc của người lao động

Yếu tố
Tần suất (người)

Có Không

Tăng ca khi cần thiết 88 12

Số giờ tăng ca vượt quy định (chỉ tính cho các trường hợp có tăng ca) 0 88

Vận hành máy phát sinh tiếng ồn hơn 30 phút mỗi ngày 58 42

Có nhiều hơn một máy móc/thiết bị gây ồn xung quanh vị trí làm việc 52 48

Có nguồn ồn khác phát sinh tại vị trí làm việc 72 18

Khảo sát cho thấy cơ sở quan tâm đến ảnh 
hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe NLĐ với 91% 
NLĐ tham gia khảo sát xác nhận rằng đã được 
đào tạo, tuyên truyền về tác động của tiếng ồn 
bằng các hình thức khác nhau như đào tạo trực 
tiếp, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh trong 
công ty, phát tài liệu. Phần còn lại 9% NLĐ chưa 
được đào tạo là do những NLĐ này mới được 
tuyển vào làm. Tuy nhiên, có đến 74% NLĐ 
không nhớ hình thức đào tạo và chỉ 48% NLĐ 
nhận thức rằng tiếng ồn có thể gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe. Kết quả này có thể liên quan đến 
thái độ của NLĐ tại nơi làm việc, khi phần lớn 
(73%) NLĐ được khảo sát cảm thấy không hoặc 
hiếm khi khó chịu với tiếng ồn (Bảng 9) ở mọi 
độ tuổi, dẫn đến họ có thể sẽ lơ là, xem nhẹ tác 

hại của tiếng ồn. Người lao động không cảm thấy 
khó chịu với tiếng ồn không có nghĩa họ không 
gặp rủi ro tiềm ẩn do tiếng ồn gây nên, vì vậy, 
cơ sở cần thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về tiếng ồn tại nơi làm việc nhiều hơn nữa.

Khi phân tích sâu hơn, cảm giác khó chịu tăng 
lên khi mức ồn tại vị trí làm việc tăng lên (Bảng 
10). Kết quả này phù hợp với một nghiên cứu đa 
ngành trước đây nhằm đánh giá ảnh hưởng của 
việc tiếp xúc tiếng ồn công nghiệp mãn tính đến 
các triệu chứng rối loạn tâm lý, mức độ liên quan 
đến tai nạn lao động và tỉ lệ nghỉ ốm của NLĐ 
(Melamed & ctv., 1992). Khi xem tiếng ồn như 
một biến số, họ phát hiện ra rằng mức độ của các 
triệu chứng khó chịu tăng lên khi cường độ tiếng 
ồn tăng lên.
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Hơn một nửa số lượng khảo sát không quan tâm 
hoặc nhận thấy không cần cải thiện tiếng ồn nơi 
làm việc (Bảng 11). Kết quả này hoàn toàn phù 
hợp với dữ liệu tại Bảng 9, khi trên 50% NLĐ cho 
rằng đã quen với tiếng ồn, không cảm thấy khó 
chịu, do đó không phát sinh nhu cầu cải thiện 
môi trường âm thanh. Những phát hiện này một 
lần nữa khẳng định rằng nhận thức của NLĐ về 

tác hại tiềm ẩn của tiếng ồn trong môi trường 
làm việc còn chưa cao, mặc dù gần như toàn bộ 
đối tượng khảo sát đều đã từng được đào tạo về 
an toàn vệ sinh lao động. Điều này cho thấy đào 
tạo hiện tại có thể chưa thực sự hiệu quả trong 
việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành vi bảo 
vệ sức khỏe thính giác của NLĐ.

Bảng 9. Thái độ của người lao động về tiếng ồn tại nơi làm việc theo độ tuổi

Cảm giác khó chịu với tiếng ồn
Tần suất (người)

≤ 35 tuổi 36 - 45 tuổi 46 - 55 tuổi Tổng
Không 34 24 6 64
Hiếm khi 7 1 1 9
Thỉnh thoảng 14 5 3 22
Thường xuyên 3 0 0 3
Luôn luôn 1 1 0 2
Tổng 59 31 10 100

Bảng 10. Thái độ của người lao động về tiếng ồn tại nơi làm việc theo mức độ tiếng ồn tại vị trí 
làm việc của họ

Cảm giác khó chịu với 
tiếng ồn

Tần suất (người)
Tại vị trí có mức ồn < 70 dBA Tại vị trí có mức ồn từ 70 dBA Tổng

Không 23 41 64
Hiếm khi 5 4 9
Thỉnh thoảng 4 18 22
Thường xuyên 0 3 3
Luôn luôn 0 2 2
Tổng 32 68 100

Bảng 11. Thái độ của người lao động về việc cải thiện môi trường làm việc

Muốn cải thiện tiếng ồn nơi làm việc Tần suất (người)

Có 48

Không 46

Không quan tâm 6

Tổng 100
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4. Kết Luận

Các nguồn ồn chính tại cơ sở may mặc rất đa 
dạng, đặc thù cho ngành may mặc, bao gồm các 
loại máy cắt (vải, thun, rập), máy thêu, máy may 
(may, vắt sổ, đóng cúc, thùa khuy), dò kim, v.v. 
Ngoài ra, còn một số nguồn ồn phổ biến trong 
công nghiệp như máy nén khí, hoạt động vận tải, 
bốc dỡ hàng hóa, v.v. Qua đo đạc tại 186 vị trí 
toàn cơ sở, nhận thấy tất cả vị trí làm việc đều 
có mức ồn dưới ngưỡng 85 dBA. Tại các vị trí 
có máy cắt thun, cắt rập, máy thêu, máy may thì 
mức ồn dù dưới 85 dBA nhưng trên 70 dBA, và 
mang tính chất liên tục. Tại cơ sở, chưa phát hiện 
trường hợp liên quan đến suy giảm thính lực, 
nhưng NLĐ có một số biểu hiện căng thẳng sau 
giờ làm việc. Tuy nhiên, phần lớn NLĐ không 
có thói quen sử dụng HPD dù được đào tạo về 
an toàn vệ sinh lao động và nhận được sự quan 
tâm từ ban lãnh đạo. Do đó, việc đào tạo, nâng 
cao nhận thức của NLĐ về tiếng ồn nói riêng và 
an toàn vệ sinh lao động nói chung cần được đẩy 
mạnh hơn nữa, đặc biệt đối với NLĐ làm việc ở 
các vị trị có mức ồn trên 70 dBA.

Thông qua việc kết hợp khảo sát thực địa, đo 
đạc định lượng và khảo sát hành vi, nghiên cứu 
này đã cung cấp một bức tranh tương đối toàn 
diện về thực trạng tiếng ồn trong môi trường làm 
việc của ngành dệt may, từ đó đóng góp vào cơ sở 
dữ liệu thực tiễn nhằm định hướng các giải pháp 
kiểm soát tiếng ồn hiệu quả, góp phần xây dựng 
môi trường lao động an toàn và phát triển bền 
vững cho ngành. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn 
một số hạn chế. Cụ thể, số liệu khảo sát hành vi 
còn hạn chế, bảng hỏi chưa đi sâu vào phân tích 
các yếu tố quyết định đến hành vi sử dụng HPD 
mà mới chỉ dừng lại ở mức độ mô tả. Do đó, các 
nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào phân 
tích hành vi sử dụng thiết bị bảo vệ thính giác 
của NLĐ, làm rõ các yếu tố cá nhân, tổ chức và 

môi trường ảnh hưởng đến quyết định sử dụng 
HPD, từ đó hỗ trợ ban lãnh đạo doanh nghiệp 
xây dựng các giải pháp can thiệp cụ thể và thiết 
thực hơn trong công tác bảo vệ sức khỏe NLĐ.

Lời Cam Đoan 

Các tác giả cam kết rằng không có bất kỳ xung 
đột lợi ích nào liên quan đến việc công bố bài báo 
này. Nghiên cứu được thực hiện một cách độc 
lập, không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ tổ chức, 
doanh nghiệp hay cá nhân nào có thể làm sai lệch 
nội dung, kết quả hoặc diễn giải của nghiên cứu.

Lời Cảm Ơn

Nghiên cứu này được tài trợ bởi kinh phí đề 
tài khoa học và công nghệ sinh viên cấp cơ sở 
mã số CS-SV24-MTTN-05 của Trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM. Nhóm nghiên cứu chân 
thành cảm ơn cơ sở may mặc trong nghiên cứu 
này đã hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện để 
chúng tôi có thể hoàn thành nghiên cứu.
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